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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1 Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu 

- Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô 16 chỗ 

- Tên dự toán: Mua sắm xe ô tô 16 chỗ 

- Địa điểm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh Trung tâm Sài Gòn, địa chỉ: Số 28-30-32 đường Mạc Thị Bưởi, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng, 01 giai đoạn 01 

túi hồ sơ. 

- Yêu cầu về Cung cấp hàng hóa: Chi tiết tại Mẫu số 01A Chương IV. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.2.1. Yêu cầu chung: 

- Toàn bộ hàng hóa là hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 

- Hàng hóa được đóng gói và vận chuyển đến địa điểm giao nhận theo yêu cầu của 

Chủ đầu tư. 

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 

Nhà thầu phải cung cấp bảng tóm tắt thông số kỹ thuật để chứng minh hàng hóa do 

nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn cũng như yêu cầu của E-

HSMT. 

- Nhà thầu lưu ý cần phải lập bảng tóm tắt liệt kê và đánh số các thông số kỹ thuật 

và các tiêu chuẩn của các hàng hóa dự thầu theo đúng chỉ mục, thứ tự như bảng tiêu 

chuẩn bên dưới. Bất kì thông số nào nhà thầu không kê khai hoặc kê khai thiếu sót sẽ 

được xem là hàng hóa không đáp ứng thông số đó. Nếu thông số nào hàng hóa không có 

thì nhà thầu ghi là “không có”. 

- Tên hàng hóa cần ghi rõ cả model và hãng sản xuất mà nhà thầu chào thầu. 

Bảng yêu cầu kỹ thuật đối với các hàng hóa như sau: 

XE Ô TÔ 16 CHỖ  

Thông tin Thông số kỹ thuật 

Động cơ:  

Nhiên liệu Dầu Diesel 

Loại động cơ D4CB, Tăng áp, Euro V  

Công suất cực đại (ps/rpm)  125/ 3600 

Mômen xoắn cực đại (Kg.m/rpm) 422/ 1.500-2.500 



Dung tích thùng nhiên liệu (L)  75 

Kích thước:  

Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)  6195 x 2038 x 2760  

Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) 6.3 

Độ dài cơ sở (mm) 3670  

Khoảng sáng gầm xe (mm) 185 

Sức chở (người) 16 

Khối lượng bản thân (kg) 2735  

Khối lượng toàn bộ  (kg) 4000  

Truyền động và hệ thống treo:  

Truyền động Dẫn động cầu sau 

Trợ lực lái Có 

 

Hệ thống treo trước 

Hệ thống treo độc lập dùng lò xo trụ, 

thanh cân bằng và ống giảm chấn thủy  lực  

 

Hệ thống treo sau 

Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá  với 

ống giảm chấn thủy lực hoặc tương 

đương 

Lốp xe trước/sau  235/65 R16C 

Phanh trước Phanh đĩa 

Phanh sau Phanh đĩa 

Ngoại  thất:  

Màu sơn Đen 

Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước Đèn pha LED hoặc Dạng Projector 

Đèn Led ban ngày Có 

Đèn sương mù phía trước Có 

Kính chiếu hậu Gấp/Chỉnh điện có sấy gương đèn rẽ 

dạng Led 

Mâm đúc hợp kim 16” Có 

Cửa trượt hông Có 

Bậc bước chân điện Có 

Gạt nước kính sau Có 

Chắn bùn trước - sau Có 

Nội thất:  

Điều hoà nhiệt độ Có 

Cửa gió điều hòa hành khách Có 

Điều chỉnh ghế lái Chỉnh 6 hướng, có tựa tay 

Ghế U Châu Âu + Sàn mẫu 2025 Có 

Đèn trần mẫu mới 2025 + Đèn giá hành lý Có 

Hầm tam cấp Có 

Ốp gỗ taplo, cửa gió, tay nắm cửa 2 bên Có 



Màn hình Androi Có 

Cam lùi Có 

Cam hành trình tích hợp màn hình Có 

Cửa điện Có 

Khung Tivi-Tivi-Cặp loa Anphire-Adaptor Có 

Rèm cao cấp Limousine Có 

Dàn Karaoke:  

2 loa full, 1 sub, micro không dây, 1 ampli Có 

Hệ thống âm thanh: AM/FM, Bluetooth, USB,  6 loa 

An toàn:  

Túi khí phía trước cho người lái Có 

Dây đai an toàn đa điểm cho tất cả các 

ghế 

Có 

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS Có 

Hệ thống Chống trộm Có 

Bảo hiểm vật chất Có 

Cam theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP Có 

  Ghi chú:  

- Hàng hóa chào thầu phải nêu rõ ký mã hiệu (nếu có), nhãn mác sản phẩm (nếu có), 

tên nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ. 

- Nhãn hiệu, mã hiệu hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo 

và minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà 

thầu có thể dự thầu hàng hóa của hãng khác. Trường hợp nhà thầu dự thầu có nhãn hiệu 

khác so với E-HSMT thì nhà thầu phải chứng minh hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, 

có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn với các hàng hóa yêu cầu. 

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là 

tương đương với các hàng hóa đã nêu trên. 

1.3. Các yêu cầu khác 

a. Bảo hành 

- Thời gian bảo hành: Bảo hành 03 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào tới 

trước, tính từ lúc nghiệm thu hàng hóa.  

- Phương thức bảo hành: Cam kết khắc phục hư hỏng trong vòng 8 giờ sau khi 

nhận được thông báo sự cố (điện thoại, email) của chủ đầu tư trong suốt thời gian bảo 

hành. 

b. Bảo trì: Bảo trì hàng hóa theo quy định của hãng sản xuất. 

c. Cam kết:  

- Hàng hóa là hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, đóng gói theo tiêu 

chuẩn của nhà sản xuất. 

- Hàng hóa được đóng gói và vận chuyển đến địa điểm giao nhận theo yêu cầu của 

Chủ đầu tư. 

- Hàng hóa phải đúng quy cách khi giao, không hư hại, phải đúng mẫu theo yêu 



cầu của chủ đầu tư. 

- Cung cấp Giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất 

lượng hàng hóa trong quá trình bàn giao, nghiệm thu. 

Mục 2. Bản vẽ: Không có 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

− Kiểm tra đặc tính kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT  

− Thử nghiệm: Theo quy định. 

 


